
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: HỆ THỐNG THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT 
THẢI LỎNG-DT1833

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

KFKhông, không0.00.002012M08/12/1994Lê Trọng Tiến12510600431

BTám, hai8.28.092015M15/03/1995Nguyễn Xuân Tuân15510600192

CNăm, tám5.85.572014M27/08/1995Dương Văn Tuấn14510600583

FHai, không2.02.022015M22/01/1997Nguyễn Thanh Tùng15510600324

DBốn, bốn4.43.582016M28/07/1997Trần Thu Trang15510600275

FHai, không2.01.542015M01/10/1995Bùi Đăng Trung15510600066

KFKhông, không0.00.002015M22/10/1995Đỗ Đức Trung15510600307

FBa, hai3.22.562015M05/01/1997Nguyễn Thành Trung15510600158

ATám, tám8.89.082015M06/08/1996Đào Phạm Diệu Vân15510600059

DNăm, hai5.25.062014M29/07/1996La Quang Vinh145106005410

DNăm, hai5.24.582015M18/02/1997Nguyễn Thị Vân Anh155106003111

KFKhông, không0.00.002012M23/01/1994Ma Trọng Bách125106000112

KFKhông, không0.01.502015M20/09/1996Đinh Chí Công155106004413

FKhông, hai0.20.012012M03/11/1994Phạm Nhật Cương125106000614

DNăm, một5.14.57.52017M21/10/1997Nguyễn Thị Hương Giang155106003715

BTám, không8.07.5102015M06/09/1997Nguyễn Thị Thu Hà155106001116

FMột, tám1.80.572015M30/10/1997Đặng Thị Hải155106000917

FKhông, bảy0.70.03.52015M01/10/1997Phạm Ngọc Hải155106000218

CNăm, năm5.55.07.52015M10/10/1996Nguyễn Thị Hạnh155106004019

DBốn, không4.02.5102015M22/12/1997Phạm Thị Ngọc Hân155106003520

DBốn, hai4.23.092016M21/10/1997Nguyễn Trung Hiếu155106004621

FBa, hai3.23.522015M14/10/1994Đỗ Đức Hòa155106000122

FMột, tám1.81.532016M01/04/1997Lưu Hồ Mạnh Hưng155106002623

BBẩy, không7.07.072015M14/03/1997Nguyễn Khánh Hưng155106001424

CNăm, sáu5.64.5102015M05/10/1997Phan Văn Khải155106001225

BTám, không8.08.082015M12/11/1997Nguyễn Minh Khoa155106002426

KFKhông, không0.00.002015M04/11/1996Nguyễn Trung Kiên155106000827

BBẩy, sáu7.67.0102015M06/04/1997Lê Thị Liễu155106001828

FHai, tám2.82.542015M12/11/1997Nguyễn Văn Linh155106000729

DBốn, bốn4.43.0102015M30/11/1997Nguyễn Thùy LinhB155106003430

KFKhông, không0.00.002015M02/01/1997Hoàng Long155106004731

CSáu, không6.05.582014M13/03/1995Trịnh Văn Long145106002832

DBốn, không4.02.5102015M19/11/1997Lê Thanh Ngà155106001633

KFKhông, không0.00.002017M24/10/1997Nguyễn Minh Ngọc155106004534

DBốn, hai4.23.572015M16/02/1997Nguyễn Mạnh Quân155106003835

FBa, không3.02.552015M03/03/1997Nguyễn Văn Tài155106000436

FKhông, hai0.20.012017M19/02/1995Ngô Quang Thắng155106003937

FKhông, bốn0.40.022015M26/01/1997Nguyễn Đình Thông155106000338

DBốn, tám4.83.5102015M24/02/1996Tô Thị Thúy155106002839
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